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DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 01-02/2022 

(Từ 01/01/2022 đến 28/02/2022) 

 

Stt 

Tên Tổ chức, 

cá nhân tự 

công bố 

Địa chỉ 
Tên chủ 

cơ sở 
Số điện thoại 

Tên sản phẩm tự 

công bố 
Số tự công bố 

Ngày tự 

công bố 

Ngày nộp 

hồ sơ tự 

công bố 

1 

Hộ kinh doanh 

Cơ sở sản xuất 

nước uống Đại 

Hoàng 

Khu phố 1, Tân 

Minh, Hàm Tân, 

Bình Thuận 

Trương 

Thị Bích 

Thi 

0962114664 
Nước uống đóng chai 

Vina Strait 

01/Hộ kinh doanh 

cơ sở sản xuất 

nước uống Đại 

Hoàng/2022 

14/01/2022 17/01/2022 

2 

Hộ kinh doanh 

nhãn hiệu 

Dragon 

Đường số 02, 

thôn Đông 

Thanh, Tân Hà, 

Hàm Tân, Bình 

Thuận 

Bùi Văn 

Khánh 
0784947898 

Nước uống đóng chai 

Dragon 

01/Hộ kinh doanh 

nhãn hiệu 

Dragon/2022 

14/01/2022 17/01/2022 

3 

Công ty cổ 

phần Dược và 

vật tư y tế 

Bình Thuận 

192 Nguyễn 

Hội, Phú Trinh, 

Phan Thiết, Bình 

Thuận 

Trần 

Quang 

An 

0252.3823144 

Kẹo Hibista 01/Phapharco/2022 10/01/2022 20/01/2022 

Trà hòa tan Hibista 02/Phapharco/2022 10/01/2022 20/01/2022 

4 
Hộ kinh doanh 

Hồ Xuân Vinh 

382/9 Nguyễn 

Tất Thành, kp 

Lương Tây, 

Lương Sơn, Bắc 

Bình, Bình 

Thuận 

Hồ Xuân 

Vinh 

0946479022 

0941263435 

Nước uống đóng chai 

Tường Vinh 

01/HKD Hồ Xuân 

Vinh/2022 
28/01/2022 28/01/2022 
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5 

Công ty 

TNHH in bao 

bì Phi Vũ 

81 Phạm Thị 

Ngư, thôn Xuân 

Hòa, Phong 

Nẫm, Phan 

Thiết, Bình 

Thuận 

Kha 

Khắc 

Sáng 

0913739983 

0916025487 

Chai nhựa PET không 

màu-Trọng lượng phôi 

13gr (Dung tích 

330ml, 500ml) 

01/Công ty TNHH 

in bao bì Phi 

Vũ/2022 

28/02/2022 28/02/2022 

Chai nhựa PET không 

màu-Trọng lượng phôi 

11,5 gr (Dung tích 

330ml) 

02/Công ty TNHH 

in bao bì Phi 

Vũ/2022 

28/02/2022 28/02/2022 

Chai nhựa PET không 

màu-Trọng lượng phôi 

85gr (Dung tích 

4.300ml, 5.000ml) 

03/Công ty TNHH 

in bao bì Phi 

Vũ/2022 

28/02/2022 28/02/2022 

Chai nhựa PET không 

màu-Trọng lượng phôi 

15 gr (Dung tích 

480ml, 500ml) 

04/Công ty TNHH 

in bao bì Phi 

Vũ/2022 

28/02/2022 28/02/2022 

Chai nhựa PET không 

màu-Trọng lượng phôi 

22 gr (Dung tích 

250ml, 330ml, 980ml, 

1.000ml) 

05/Công ty TNHH 

in bao bì Phi 

Vũ/2022 

28/02/2022 28/02/2022 

Chai nhựa PET không 

màu-Trọng lượng phôi 

26 gr (Dung tích 

480ml, 500ml, 650ml, 

900ml) 

06/Công ty TNHH 

in bao bì Phi 

Vũ/2022 

28/02/2022 28/02/2022 

Chai nhựa PET không 

màu-Trọng lượng phôi 

33 gr (Dung tích 

500ml, 750ml, 880ml) 

07/Công ty TNHH 

in bao bì Phi 

Vũ/2022 

28/02/2022 28/02/2022 



3 

 

6 

Hộ kinh doanh 

Trần Quốc 

Hoan 

Thôn Phú Mỹ, 

xã Hàm Mỹ, 

Hàm Thuận 

Nam, Bình 

Thuận 

Trần 

Quốc 

Hoan 

0971944606 
Nước uống đóng chai 

Mạch Long 

01/Hộ kinh doanh 

Trần Quốc 

Hoan/2022 

22/02/2022 22/02/2022 

7 

Hộ kinh doanh 

cơ sở sản xuất 

nước uống 

Tùng Liên 

Thôn Kalip, xã 

Phan Sơn, Bắc 

Bình, Bình 

Thuận 

Nguyễn 

Thanh 

Toàn 

033.8820879 
Nước uống đóng chai 

Tùng Liên 

01/Hộ kinh doanh 

cơ sở sản xuất 

nước uống Tùng 

Liên/2022 

25/01/2022 22/02/2022 

8 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Hà 

Thức 

Tổ 5, khu phố 

Lạc Hà, Lạc 

Tánh, Tánh 

Linh, Bình 

Thuận 

Nguyễn 

Hà Thức 

0989223994 

0949554192 

Nước uống đóng chai 

Thác Bà 

01/HKD Nguyễn 

Hà Thức/2022 
24/01/2022 24/02/2022 

 

 
 


